SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                                                

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN                               Môn: VẬT LÍ; Khối: A và khối A1
              LÊ QUÝ ĐÔN                             Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
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Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; số Avôgađrô = 6,02.1023 mol-1.

Câu 1: Người ta dùng hạt prôtôn có động năng Kp = 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 
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 đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân tạo thành hạt α và một hạt X bay ra. Hạt α có động năng Kα = 4,00 MeV và bay ra theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của prôtôn tới. Lấy gần đúng khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Động năng của hạt X bằng

A. 1,825 MeV.  
B. 2,025 MeV. 
C. 3,575 MeV. 
D. 4,575 MeV.  

Câu 2: Cho tụ điện C, cuộn dây cảm thuần L và điện trở R mắc nối tiếp với nhau theo thứ tự đó vào giữa các điểm (A, M), (M, N), (N, B). Đặt vào hai đầu A, B của đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp giữa N, B là 
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 và uMN sớm pha hơn uAB một góc π/3. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là

A. 
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C. 
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Câu 3: Dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng là dao động điều hòa. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 1,2 mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8 mA. Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9 mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4 mA. Biết độ tự cảm L = 5 μH, điện dung C của tụ điện bằng

A. 50 μF. 

B. 25 μF. 

C. 20 μF. 

D. 2,5 μF. 

Câu 4: Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng 
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trong đó u, x đo   bằng cm, t đo bằng s. Độ lớn vận tốc truyền sóng chạy bằng

A. 50π cm/s.

B. 15 cm/s.

C. 
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 cm/s.

D. 
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 cm/s.

Câu 5: Tại một nơi trên mặt đất, có hai con lắc đơn dao động điều hòa. Trong cùng một khoảng thời gian t, một con lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần, còn con lắc kia thực hiện được 50 dao động toàn phần. Biết chiều dài dây treo của chúng khác nhau một đoạn 44 cm. Chiều dài của con lắc có dây treo ngắn hơn là

A. 80 cm.

B. 100 cm.

C. 60 cm.

D. 144 cm.

Câu 6: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m và nguồn sáng phát hai bức xạ có bước sóng λ1 = 500 nm và λ2 = 600 nm. Kích thước vùng giao thoa trên màn là 15 mm. Số vân sáng trên màn có màu của λ1 là

A. 31.


B. 26.


C. 24.


D. 28.

Câu 7: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp O1, O2 cách nhau l = 24 cm dao động theo cùng phương thẳng đứng với các phương trình : uO1 = uO2 = Acos2πft (mm). Biết khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của O1O2 đến các điểm trên đường trung trực của O1O2 dao động cùng pha với O bằng    a = 9 cm. Trên đoạn thẳng O1O2, số điểm không dao động là

A. 15. 


B. 16.


C. 17. 


D. 18.
Câu 8: Chiếu vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 450 một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng vàng là nv = 1,52 và đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,50. Biết tia vàng có góc lệch cực tiểu. Góc ló của tia đỏ gần đúng bằng

A. 35,490. 

B. 34,490. 

C. 36,650. 

D. 33,240. 

Câu 9: Một vật nhỏ khối lượng m = 100 g treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N/m. Ban đầu giữ vật ở vị trí sao cho lò xo giãn một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ, sau đó vật thực hiện dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian ∆t = π/30 (s), tốc độ trung bình lớn nhất của vật là

A. 30,5 cm/s.

B. 106 cm/s.

C. 82,7 m/s.

D. 47,7 m/s.

Câu 10:  Đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần R, cuộn dây cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp.  M là một điểm trên dây nối các phần tử trên AB. 

Biết 
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 Biểu thức điện áp ở hai đầu mạch điện AB là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 11: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m và khoảng cách từ nguồn S đến mặt phẳng chứa hai khe là 0,5 m. Nếu dời nguồn S một đoạn 1 mm theo phương song song với S1S2 về phía S2 thì vân sáng trung tâm dịch chuyển

A. 4 mm, ngược chiều dời của S.  

B. 5 mm, cùng chiều dời của S.  

C. 4 mm, cùng chiều dời của S.  

D. 5 mm, ngược chiều dời của S.  

Câu 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,8 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng  0,4 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm. Số bức xạ đơn sắc cho vân sáng tại điểm cách vân chính giữa một đoạn 4,2 mm là

A. 4. 


B. 5. 


C. 7. 


D. 8.

Câu 13: Trong hộp kín chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp, với hai đầu nối ra ngoài là A và B. Đặt vào A, B một điện áp xoay chiều 
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 thì cường độ dòng điện qua hộp là 
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 Các phần tử trong hộp có thể là

A. R = 30 Ω; L = 
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B. R = 30 Ω; C = 
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C. R = 30 Ω; L = 
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D. L = 
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Câu 14: Trong điều trị ung thư, bệnh nhân được chiếu xạ với một liều xác định nào đó từ một nguồn phóng xạ. Biết nguồn có chu kì bán rã là 4 năm. Khi nguồn được sử dụng lần đầu thì thời gian cho một liều chiếu xạ là 10 phút. Hai năm sau đó, thì thời gian cho một liều chiếu xạ là

A. 20 phút. 

B. 14 phút. 

C. 10 phút. 

D. 7 phút.

Câu 15: Trong một thí nghiệm về hiệu ứng quang điện, người ta có thể làm triệt tiêu dòng quang điện bằng cách dùng một hiệu điện thế hãm có trị số bằng 3,2 V. Tách ra một chùm hẹp các êlectron quang điện và hướng nó đi vào một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết bán kính quỹ đạo lớn nhất của các êlectron bằng 20 cm. Từ trường đều có cảm ứng từ B là

A. 3.10-6 T.  

B. 3.10-5 T.  

C. 4,2.10-5 T.  

D. 6,4.10-5 T.  

Câu 16: Khi nói về sự tương ứng giữa dao động điện từ và dao động cơ học của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Năng lượng điện trường trong tụ điện C tương ứng động năng của con lắc.

B. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm L tương ứng động năng của con lắc.

C. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm L tương ứng thế năng của con lắc.

D. Năng lượng dao động của mạch LC tương ứng với thế năng con lắc

Câu 17: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 40 Ω, một cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L = 
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 H và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch đó một điện áp xoay chiều 
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 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch bằng 160 W. Biểu thức điện áp trên tụ điện là
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 18: Cho một đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn dây có điện trở thuần r = 10 Ω và độ tự cảm L = 
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 H và tụ điện có điện dung C thay đổi được, mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100 V và tần số f = 50 HZ. Điều chỉnh C đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu U1min. Giá trị của U1min là

A. 25 V. 

B. 50 V. 

C. 25
[image: image30.wmf]2

 V. 

D. 12,5
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 V. 

Câu 19: Phản ứng nhiệt hạch 
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 tỏa ra một năng lượng Q = 3,25 MeV. Biết độ hụt khối của 
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là ∆mD = 0,0024 u và 1uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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A. 8,52 MeV. 

B. 9,24 MeV. 

C. 7,72 MeV. 

D. 5,22 MeV.

Câu 20: Một sóng cơ phát ra từ một nguồn O, dao động với tần số 40 HZ, lan truyền trên mặt nước. Người ta thấy hai điểm gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên đường thẳng qua O, cùng phía với O và cách nhau 20 cm, luôn luôn dao động cùng pha. Tốc độ lan truyền của sóng bằng

A. 0,8 m/s. 

B. 1,6 m/s. 

C. 8 m/s. 

D. 16 m/s.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây về phôtôn là sai ?

A. Chùm ánh sáng là chùm hạt phôtôn.

B. Năng lượng của phôtôn ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.

C. Tốc độ truyền ánh sáng luôn bằng tốc độ phôtôn.

D. Phôtôn không mang điện tích.

Câu 22: Năng lượng của nguyên tử hiđrô khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n được xác định bởi công thức En = 
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(eV). Nếu nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích ứng với êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N thì số bức xạ nó có thể phát ra và bước sóng dài nhất của các bức xạ đó lần lượt là

A. 6 bức xạ; 1,8794 μm.  


B. 1 bức xạ; 0,09743 μm. 


C. 6 bức xạ; 0,1879 μm. 


D. 3 bức xạ; 0,6576 μm.   

Câu 23: Lần lượt chiếu các bức xạ có bước sóng λ1 = 350 nm và λ2 vào bề mặt một kim loại thì vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện ứng với bức xạ λ1 gấp hai lần ứng với bức xạ λ2. Biết giới hạn quang điện của kim loại đó là λ0 = 660 nm. Bước sóng λ2 bằng

A. 400 nm. 

B. 480 nm. 

C. 540 nm. 

D. 720 nm. 

Câu 24: Một lò xo nhẹ độ cứng k, có chiều dài tự nhiên là l0, một đầu được gắn vào điểm treo cố định, đầu tự do còn lại treo một vật nhỏ khối lượng m. Gia tốc rơi tự do tại nơi treo con lắc là g. Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là l. Nâng vật lên đến vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn nhỏ b rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Chu kì dao động của vật là

A. 
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C. 
[image: image38.wmf].

2

0

g

l

l

-

p

 

D. 
[image: image39.wmf].

2

1

0

b

l

l

-

p

  

Câu 25: Người ta dùng hạt prôtôn bắn vào hạt nhân 
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 đứng yên để gây ra phản ứng : 
[image: image41.wmf].
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 Biết phản ứng trên tỏa năng lượng và hai hạt α tạo thành có cùng động năng. Lấy khối lượng của các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc φ giữa hướng chuyển động của các hạt α bay ra có thể

A. có giá trị bất kì.
B. bằng 600.

C. bằng 1200.

D. bằng 1600.

Câu 26: Một nguồn âm O phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Tại điểm B cách nguồn một đoạn rB có mức cường độ âm bằng 48 dB. Tại điểm A cách nguồn đoạn rA = rB/4 sẽ có mức cường độ âm bằng

A. 12 dB.   

B. 192 dB.  

C. 60 dB.   

D. 24 dB.    

Câu 27: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp O1, O2 cách nhau đoạn l = 28 cm có phương trình dao động lần lượt là : 
[image: image42.wmf]).
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 Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 40 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn bán kính 16 cm, có tâm O là trung điểm của O1O2 là

A. 20. 


B. 22.


C. 18.


D. 24.

Câu 28: X là đồng vị chất phóng xạ biến thành hạt nhân Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X tinh khiết. Tại thời điểm t nào đó, tỉ số giữa số hạt nhân X nói trên và số hạt nhân Y trong mẫu là 1/3. Đến thời điểm sau đó 22 năm tỉ số đó là 1/7. Chu kì bán rã của hạt nhân X là

A. 110 năm. 

B. 8,8 năm.

C. 66 năm.

D. 22 năm. 

Câu 29: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện C có dung kháng bằng 
[image: image43.wmf]3

R. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó tỉ số giữa dung kháng của tụ điện và cảm kháng của cuộn dây là

A. 
[image: image44.wmf].
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C. 
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D. 
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Câu 30: Một vật dao động điều hòa có cơ năng bằng 0,01 J. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng 20 cm/s. Lấy π2 ≈ 10. Khối lượng của vật bằng

A. 100 g. 

B. 200 g. 

C. 50 g. 

D. 75 g. 

[image: image74.emf] 
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Câu 31: Một vật nhỏ được treo bằng một lò xo nhẹ vào trần nhà. Vật được kéo xuống dưới một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ. Sau đó vật thực hiện dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. Đồ thị dưới đây cho biết sự thay đổi khoảng cách từ vật đến trần nhà theo thời gian t. 

Từ đồ thị đó, ta có thể rút ra kết quả 

A. Biên độ dao động của vật bằng 70 cm.



B. Động năng cực đại tại thời điểm t = T/2.

C. Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = T/4 thì lực hồi phục tăng dần.

D. Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại tại thời điểm t = T/4

Câu 32: Một con lắc gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa. Nếu cắt bỏ bớt chiều dài của lò xo đi sao cho độ dài còn lại nối với vật chỉ bằng một phần tư chiều dài ban đầu, rồi lại kích thích để nó dao động điều hòa, thì trong khoảng thời gian ∆t số dao động toàn phần nó thực hiện được bằng 120. Nếu lò xo không bị cắt ngắn thì cũng trong khoảng thời gian ∆t đó vật sẽ thực hiện được

A. 240 dao động. 
B. 30 dao động. 
C. 480 dao động. 
D. 60 dao động.

Câu 33: Trong hình bên : A, B, C là các nút sóng liền kề nhau của một sóng dừng được tạo ra trên một sợi dây dài. Khoảng cách từ điểm M đến A, từ điểm N đến B và từ điểm P đến B đều bằng nhau. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. M và P luôn dao động cùng pha nhau và ngược pha với N.

B. N và P luôn dao động cùng pha nhau và ngược pha với M.

C. M và N luôn dao động cùng pha nhau và ngược pha với P.

D. M và N luôn dao động ngược pha nhau và cùng pha với P.

Câu 34: Một hòn bi được treo thẳng đứng vào lò xo nhẹ. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được truyền vận tốc 15π cm/s theo phương thẳng đứng xuống dưới để nó dao động điều hòa. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20 s. Lấy g = π2 ≈ 10 m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo khi dao động là

A. 5. 


B. 4.


C. 7.


D. 3.

Câu 35: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng. Biết rằng thời gian ngắn nhất giữa hai lần năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là 
[image: image48.wmf]5
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s. Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì độ lớn điện áp trên tụ bằng 2 V và độ lớn cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 2 mA. 

Lấy π2 ≈ 10. Độ tự cảm L của cuộn dây và điện dung C của tụ điện lần lượt bằng

A. 2.10-4 H; 2.10-8 F. 
B. 5 mH; 5 nF. 
C. 2,5 mH; 10 nF. 
D. 0,4 mH; 0,5 nF.  

Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu A, B của đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây cảm thuần L mắc nối tiếp nhau theo thứ tự đó (R mắc vào A, M; tụ C mắc vào M, N; cuộn dây L mắc vào N, B). Dùng vôn kế lí tưởng đo được các giá trị hiệu dụng UAM = UNB/2 = 50 V, còn UAN = 0. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng

A. 25 V. 

B. 20
[image: image49.wmf]2

 V. 

C. 20 V. 

D. 20
[image: image50.wmf]5

 V.

Câu 37: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa với biên độ A = 6 cm. Lấy gốc thời gian là lúc con lắc đang chuyển động chậm dần  theo chiều dương của trục tọa độ qua vị trí, tại đó thế năng bằng ba lần động năng. Lấy π2 ≈ 10. 

Phương trình dao động của con lắc là

A. 
[image: image51.wmf]).
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào mạch RLC nối tiếp, tần số f thay đổi được. Khi f = f0 = 100 HZ  thì công suất tiêu thụ trong mạch cực đại. Khi f = f1 = 62,5 HZ thì công suất trong mạch bằng P. Tăng liên tục f  từ f1 đến giá trị f2 thì công suất tiêu thụ trong mạch lại bằng P. Giá trị f2 là

A. 137,5 HZ. 

B. 150 HZ. 

C. 160 HZ. 

D. 175 HZ.

Câu 39: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 220 V và cường độ hiệu dụng bằng 0,5 A. Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây quấn là 8 W và hệ số công suất động cơ bằng 0,8 thì hiệu suất H của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần của động cơ) là

A. 91%. 

B. 90%. 

C. 86%. 

D. 80%. 

Câu 40: Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao thì 

A. Up = Ud. 

B. Up = Ud
[image: image55.wmf]3

. 
C. Ud = Up
[image: image56.wmf]2

. 
D. Ud = Up
[image: image57.wmf]3

.

Câu 41: Hai vật nhỏ có khối lượng bằng nhau, dao động điều hòa với biên độ A như nhau. Biết chu kì dao động của vật thứ nhất bằng ba lần của vật thứ hai. Tỉ số giữa năng lượng dao động của vật thứ hai và năng lượng dao động của vật thứ nhất bằng

A. 3.


B. 1/3.


C. 1/9.


D. 9.

Câu 42: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. 

Kết luận nào sau đây sai ? 

Khi f có giá trị sao cho điện áp tức thời trên điện trở bằng điện áp tức thời trên cả mạch điện thì

A. lúc đó f = f0 = 
[image: image58.wmf].
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B. tổng điện áp tức thời trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng 0.

C. dung kháng bằng cảm kháng.

D. Tổng điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng 0.

Câu 43: Một con lắc gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang. Biết độ lớn gia tốc cực đại bằng 6,4 m/s2 và khi thế năng bằng một phần ba động năng thì độ lớn vận tốc bằng 0,4
[image: image59.wmf]3

 m/s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng và gốc thời gian khi vật có li độ bằng một nửa biên độ và đang chuyển động theo chiều âm của trục tọa độ. Phương trình dao động của con lắc là

A. 
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B. 
[image: image61.wmf]).

(

3

8

cos

8

cm

t

x

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

p


C. 
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D. 
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(

3

8

cos

8

cm

t

x

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

p

 

Câu 44: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống tia Rơnghen bằng U. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Biết bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen phát ra là 40 pm. Hiệu điện thế U bằng

A. 25 kV.  

B. 31 kV.  

C. 0,31 MV.  

D. 42 kV.  

Câu 45: Các đồ thị trên hình biểu diễn sự phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X vừa được chế tạo biến thành đồng vị bền Y. Chu kì bán rã của X bằng T. Đường cong biểu diễn số nguyên tử X và số nguyên tử Y phụ thuộc thời gian cắt nhau ở thời điểm τ. τ bằng

A. T/2.


B. T.


C. ln(T/2).

D. lnT.

Câu 46: Một vật dao động điều hòa với phương trình 
[image: image64.wmf])
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, trong đó t tính bằng s. Vào thời điểm nào sau đây, vật đi qua vị trí x = -2
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 cm theo chiều dương của trục tọa độ ?

A. t = 3 s. 

B. t = 
[image: image66.wmf]3
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C. t = 
[image: image67.wmf]3

5

 s. 

D. t = 
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Câu 47: Ánh sáng được dùng trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng gồm hai bức xạ đơn sắc λ1 = 500 nm (lục) và λ2 = 750 nm (đỏ). Vân sáng của hai bức xạ trên trùng nhau lần thứ hai (không kể vân sáng trung tâm) ứng với vân sáng đỏ có bậc là

A. 6. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.

Câu 48: Xét phản ứng hạt nhân :
[image: image69.wmf].
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 Cho khối lượng của các hạt nhân mAl = 26,9740 u,                    mP = 29,9700 u, mα = 4,0015 u, mn = 1,0087 u, 1u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng đó 

A. tỏa năng lượng ≈ 2,98 MeV. 

B. thu năng lượng ≈ 2,98 MeV.

C. tỏa năng lượng ≈ 29,8 MeV. 

D. thu năng lượng ≈ 29,8 MeV.

Câu 49: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều gồm 10 cặp cuộn dây, mỗi cuộn dây có k1 = 5 vòng. Phần cảm là rôto gồm p = 10 cặp cực, quay với vận tốc không đổi n = 300 vòng/phút. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 
[image: image70.wmf]p
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Wb. Suất điện động tự cảm hiệu dụng của máy là

A. 220
[image: image71.wmf]2

 V. 

B. 220 V. 

C. 110 V. 

D. 110
[image: image72.wmf]2

 V. 

Câu 50: Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là P = 3,9.1026 W. Năng lượng trên do phản ứng nhiệt hạch tổng hợp hiđrô thành heli. Biết rằng năng lượng heli tạo ra trong một ngày là 5,33.1016 kg. Năng lượng tỏa ra khi một heli được tạo thành là
A. 22,50 MeV.         
B. 18,75 MeV.     
C. 26, 25 MeV.          D. 13,60 MeV.     
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